
 

喷雾罐・卡式炉气瓶 

스프레이 캔 휴대용 버너 가스통 

spray e refis de gás 

Bình xịt Bình ga loại casset 

 

充电式小型家电等 

충전식 소형 가전 등 

Eletrodomésticos de pequeno porte recarregáveis, etc. 

Đồ điện gia dụng nhỏ có thể sạc, v.v. 

 

(1)干电池 打火机    (2)小型充电电池等 

(1)건전지・라이터   (2)소형 충전식 전지 등 

(1)Pilha e isqueiros (2)Baterias recarregáveis de pequeno porte, etc. 

(1)Pin khô，bật lửa  (2)Pin sạc nhỏ, v.v. 


